
VIỆT NAM PHÁT TRIỂN
quA NHữNg coN số

            GDP bình quân đầu người của các nước ASEAN

2010* 2009 2008 2007 2006 2005

Singapore 43.117 3.6631 39.992 38.524 32.960 29.401
Brunei Darussalam 31.239 26.486 36.308 31.489 29.922 25.744
Malaysia 8.423 6.822 8.032 6.886 5.902 5.281
Thái Lan 4.992 3.951 4.103 3.741 3.164 2.709
Indonesia 3.015 2.364 2.245 1.910 1.636 1.295
Philippines 2.007 1.750 1.840 1.658 1.350 1.158
Việt Nam 1.174 1.120 1.050 833 725 637
Lào 984 910 881 703 613 509
Campuchia 814 693 756 601 515 453
Myanmar 702 419 392 333 233 198

Nguồn: ASEAN statistic và *: International Monetary Fund



VIỆT NAM PHÁT TRIỂN



Phát triển một số mặt hàng xuất khẩu
Đvt: triệu USD

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Đến 15/11/2011

Tổng kim ngạch  xuất khẩu 32.442 39.826 48.561 62.685 57.096 72.237 82.303
Hàng dệt may 4.838 5.834 7.750 9.120 9.066 11.210 12.138
Dầu thô 7.373 8.265 4.488 10.357 6.195 4.958 6.289
Giày dép 3.040 3.592 3.994 4.768 4.067 5.122 5.451
Hàng thủy sản 2.739 3.358 3.763 4.510 4.251 5.018 5.188
Gỗ và sản phẩm gỗ 1.563 1.933 2.404 2.829 2.589 3.436 3.352
Gạo 1.047 1.276 1.490 2.894 2.664 3.248 3.326
Cao su 804 1.286 1.393 1.604 1.227 2.388 2.684
Cà phê 735 1.217 1.911 2.111 1.731 1.851 2.323
Than đá 669 915 1.000 1.338 1.317 1.611 1.398
Hạt điều 502 504 654 911 847 1.135 1.256

Nguồn: Tổng cục Hải quan





Kim ngạch hàng hóa xuất, nhập khẩu của Việt Nam (9 tháng 2011)

 Thị trường Xuất khẩu Nhập khẩu

Kim ngạch 
(Triệu USD)

Tỷ trọng  
(%)

So với cùng kỳ 
2010 (%)

Kim ngạch 
(Triệu USD)

Tỷ trọng  
(%)

So với cùng kỳ 
2010 (%)

Châu Á 
  Asean 
  Trung Quốc 
  Nhật 
  Hàn Quốc 
  Ấn Độ

35.287 
9.703 
7.524 
7.481 
3.486 
1.029

50,6 
13,9 
10,8 
10,7 

5,0 
1,5

44,8 
28,7 
56,9 
36,1 
70,4 
61,5

60.951 
15.535 
17.374 

7.422 
9.215 
1.666

78,8 
20,1 
22,5 

9,6 
11,9 

2,2

27,1 
32,3 
22,2 
14,8 
33,2 
34,7

Châu Âu 
  EU (27) 
  Nga

14.352 
11.583 

905

20,6 
16,6 

1,3

25,1 
48,0 
63,0

7.949 
5.439 

513

0,3 
7,0 
0,7

25,7 
15,5 

-37,0

Châu Đại Dương 
  Úc 
  New Zealand

2.140 
1.970 

106

3,1 
2,8 
0,3

1,9 
1,3 

50,1

2.010 
1.682 

288

2,6 
2,2 
0,4

67,2 
79,5 
17,8

Châu Mỹ 
  Hoa Kỳ

14.867 
12.388

21,3 
17,8

20,1 
19,1

5.356 
3.198

6,9 
4,1

18,1 
18,4

Châu Phi 3.086 4,4 123,7 1.056 1,4 89,9

Tổng 69.732 100 34,9 77.322 100 27,2

Nguồn: Tổng cục Hải quan




